
DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr- VHXH ngày 28/10/2025 của Phò̀ng VH-XH)

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ
(thôn) 

Đối tượng Mức hưởng
trợ cấp

Thời gian
hưởng trợ

cấp

1 Đào Đức Thông 10/10/1950 033050000239 Diệt
Pháp

Người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc
đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
hàng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí.

500,000 01/10/2025

2 Trần Thị Uyên 30/8/1950 033150001591 Thụy Lôi

Người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc
đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
hàng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí.

500,000 01/10/2025

3 Đào Đức Thông 10/10/1950 033050000239 Diệt
Pháp

Hộ gia đình chăm sóc người khuyết tật đặc biệt
nặng (Đào Thị Mỹ) 500,000 01/10/2025


